                      PHÒNG GDĐT NHA TRANG                          ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI 

         TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                         NĂM HỌC 2020-2021

                                                  MÔN: CÔNG NGHỆ 7

                                                     Thời gian: 45 phút
A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
I. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. (1.75 điểm)

Câu 1: Đạm Urê bảo quản bằng cách:
A. Phơi ngoài nắng thường xuyên

B. Để nơi khô ráo

C. Đậy kín, để đâu cũng được

D. Đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát
Câu 2:  Trồng xen canh cây nông nghiệp giữa cây phân xanh nhằm mục đích gì?

A. Tăng bề dày của đất

B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn

C. Hòa tan chất phèn

D. Thay chua rửa mặn

Câu 3: Các giai đoạn biến thái hoàn toàn của côn trùng gồm:

A. Trứng –Sâu non –Sâu trưởng thành –Nhộng.

B. Trứng –Nhộng –Sâu non –Sâu trưởng thành.

C. Trứng –Sâu non –Nhộng –Sâu trưởng thành.

D.Sâu non –Sâu trưởng thành –Nhộng –Trứng

    Câu 4: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc




B. Phương pháp lai

C. Phương pháp gây đột biến



D. Phương pháp nuôi cấy mô
     Câu 5:  Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.
     



 
B. Đất thịt nặng.
            

C. Đất thịt nhẹ.
     



D. Đất cát pha

     Câu 6: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

A. Sâu non
      

B. Sâu trưởng thành        

C. Nhộng

      

D. Trứng

     Câu 7: Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

A. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên
B. Bón vôi



C. Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

D. Làm ruộng bậc thang 


II. Hãy nối 1 ô ở cột A với 1 ô ở cột bên B sao cho phù hợp (1.25 điểm)
	Cột A: Biện pháp phòng trừ
	Cột B: Tác dụng phòng trừ sâu, bệnh hại

	1. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng
	A. Hạn chế sâu, bệnh 

	2. Gieo trồng đúng thời vụ
	B. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh cho cây 

	3. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí
	C. Làm giảm sự sinh trưởng của sâu, bệnh

	4. Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích
	D. Diệt trừ mầm mống, nơi ẩn náu của sâu bệnh 

	5. Sử dụng giống chống sâu, bệnh
	E. Tránh thời kì sâu, bệnh phát sinh mạnh


B. Tự luận: 7 điểm
Câu 1: (2.5 điểm) Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi sau: 
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                            Hình 1                                                 Hình 2
a. Hãy nêu phương pháp nhân giống vô tính ở Hình 1 và hình 2. 
b. So sánh ưu điểm, nhược điểm của 2 phương pháp đó.
Câu 2: (2.25 điểm) Nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. Hiện nay ở địa phương em áp dụng biện pháp nào là phổ biến nhất? Biện pháp đó có ảnh hưởng gì đến môi trường.
Câu 3: (1.25 điểm)  Nêu tiêu chí của giống cây trồng?
Câu 4: (1.0 điểm) Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt?
